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ĐỀ TÀI: 

TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN XÂY DỰNG  

CHỦ ĐỀ “NƢỚC - Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC” NHẰM NÂNG 

CAO CHẤT LƢỢNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH 

(Học sinh khối 8, trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa, Thuận An- Bình Dƣơng) 

 

 

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI. 

Việc đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài là một trong những vấn đề hết 

sức quan trọng và cần thiết trong quá trình xây dựng một đất nƣớc công nghiệp 

hóa- hiện đại hóa, hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Để làm đƣợc điều đó giáo dục 

đóng một vai trò quyết định. Vậy làm cách nào nâng cao chất lƣợng giáo dục và 

đào tạo; làm cách nào phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và kỹ năng giải 

quyết vấn đề cho học sinh? Đó không chỉ là trăn trở của các cấp quản lý giáo 

dục mà còn là trăn trở của chính bản thân những thầy cô trực tiếp đứng lớp. 

Bản thân là giáo viên giảng dạy bộ môn Vật lý, tôi không ngừng học hỏi và 

áp dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực nhằm khơi dậy hứng thú học tập cho 

học sinh, giúp cho việc tiếp thu kiến thức mới nhẹ nhàng và đạt đƣợc hiệu quả 

cao. Trong đó, việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn cũng là một trong 

những chủ trƣơng của ngành giáo dục. Thông qua các lớp học bồi dƣỡng thƣờng 

xuyên và quá trình tự tìm hiểu của bản thân, tôi xây dựng chủ đề: “Nƣớc - Ô 

nhiễm nguồn nƣớc” dựa trên tích hợp nội dung kiến thức trong các môn học Vật 

lý, Hóa học, Sinh học. Chủ đề đƣợc thiết kế theo hƣớng tích hợp các bộ môn Vật 

lý, Hóa học, Sinh học trở thành bộ môn Khoa học tự nhiên theo hƣớng đổi mới 

sách giáo khoa mà ngành giáo dục đề ra. Giúp học sinh tránh học lại nhiều lần 

cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. 

Ngoài ra, trong chủ đề có sử dụng phƣơng pháp dạy học theo dự án, giúp 

học sinh rèn luyện kỹ năng tự tin thuyết trình trƣớc lớp, kỹ năng làm việc theo 

nhóm, kỹ năng lãnh đạo nhóm, phát huy năng khiếu thiết kế, hội họa, tuyên 

truyền, nhằm góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trƣờng sống của chính chúng 

ta. 

Để đóng góp và chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp những giải pháp của mình 

về vấn đề này, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Tích hợp kiến thức liên môn xây dựng 

chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc”, nhằm nâng cao chất lƣợng học tập cho 

học sinh khối 8, trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa. Đó cũng là những sự nỗ lực của 

bản thân tôi và cũng là sự chỉ đạo của ban giám hiệu trƣờng nhằm nâng cao chất 
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lƣợng giảng dạy; tăng tỉ lệ học sinh giỏi bộ môn; phát hiện đào tạo và bồi dƣỡng 

học sinh giỏi trong nhà trƣờng. 

 Để việc nghiên cứu đảm bảo đƣợc tính khách quan, nghiêm túc và chính 

xác tôi tiến hành nghiên cứu trên hai lớp đƣợc xem là tƣơng đƣơng nhau: hai lớp 

8 của trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa. Lớp 8N1 là lớp thực nghiệm và lớp 8N2 là 

lớp đối chứng. Cả hai lớp đều do chính bản thân tôi trực tiếp giảng dạy. Thực 

nghiệm đƣợc thực hiện giải pháp thay thế từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 14 thuộc 

chƣơng Cơ học - Vật lý 8. 

Qua nghiên cứu và thu thập dữ liệu, kết quả độ chênh lệch trung bình T-

Test cho kết quả p=0,0000004<0,05 cho thấy giải pháp đƣa ra đã tác động rõ 

riệt đến kết quả học tập của học sinh lớp thực nghiệm. Lớp thực nghiệm (8N1) 

đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng (8N2). Dữ liệu thu đƣợc là đáng tin 

cậy vì rSB=1,27>0,7.  Điểm bài kiểm tra sau khi tác động của lớp thực nghiệm 

có giá trị trung bình là 9,12; của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,76. Điều 

đó chứng minh giải pháp đƣa ra giúp nâng cao chất lƣợng học tập cho học sinh 

lớp thực nghiệm. 

II. GIỚI THIỆU. 

1. Thực trạng. 

Qua thực tế giảng dạy, các tiết thao giảng, dự giờ và trao đổi kinh nghiệm với 

những giáo viên, bạn bè đồng nghiệp tôi nhận thấy trong cùng một nội dung 

kiến thức nhƣng có lập lại trong nhiều môn học, trong nhiều hoạt động giáo dục 

hoặc ở các cấp học khác nhau. Trong khi đó với cùng một nội dung kiến thức 

của môn học này có thể đƣợc sử dụng nhằm bổ trợ cho những kiến thức của các 

môn học khác. Chính vì thế, cần phải có giải pháp giúp học sinh có thể hệ thống 

kiến thức. Tránh lập đi, lập lại cùng nội dung kiến thức ở nhiều môn học khác 

nhau, dẫn đến chồng chéo lên nhau. 

Học sinh nắm đƣợc kiến thức trong tâm trong các môn học rất tốt nhƣng thiếu 

kỹ năng thực hành. Học chƣa đi đôi với hành- chƣa thể vận dụng kiến thức các 

môn học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Dẫn dến tình trạng 

học tủ, học lệch, học vẹt và học để thi cử. 

Nội dung chƣơng trình sách giáo khoa học còn nặng về mặt lý thuyết dẫn đến 

nội dung bài giảng của thầy cô còn khô khan. Điều này làm cho học sinh mất 

hứng thú, say mê đối với môn học. Học sinh chƣa có nhiều cơ hội đƣợc trải 

nghiệm để vận dụng kiến thức đƣợc học vào thực tế. Chƣa phát huy đƣợc 

phƣơng pháp học tập theo nhóm, học tập thông qua các dự án học tập thiết thực, 

để lý thuyết đi đôi với thực hành. 
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Công tác giảng dạy hiện nay chƣa hình thành đƣợc cho học sinh các kỹ năng 

nhƣ: kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình cũng nhƣ tự 

tin trƣớc đám động, kỹ năng sống. Từ đó biết vận dụng kiến thức đƣợc học vào 

cuộc sống; biết quan tâm, chia sẽ giúp đỡ bạn bè trong nhóm, lớp cùng nhau tiến 

bộ, cũng nhƣ biết quan tâm đến mọi ngƣời xung quanh. Đồng thời giúp các em 

định hƣớng nghề nghiệp cho tƣơng lai. 

Trong phạm vi đề tài: “Tích hợp kiến thức liên môn xây dựng chủ đề: Nƣớc - 

Ô nhiễm nguồn nƣớc”, tôi nhận thấy kiến thức về mắt mà học sinh đƣợc học có 

liên quan với nhau và có lập lại trong các môn Vật lý, Sinh học và Hóa học ở 

các bài sau: 

            VẬT LÝ           HÓA HỌC  SINH HỌC  

Vật lý 6 

 Bài 24: Sự nóng chảy. 

 Bài 25: Sự đông đặc. 

 Bài 26: Sự bay hơi. 

 Bài 27: Sự ngƣng tụ. 

 Bài 28: Sự Sôi. 

Hóa học 8 

 Bài 36: Nƣớc. 

Hóa học 9 

 Bài 10: Một số muối 

quan trọng. 

 

Sinh học 6 

 Chƣơng thực vật. 

Sinh học 8 

 Chƣơng động vật. 

2. Giải pháp thay thế: 

Từ thực trạng trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Tích hợp kiến thức liên môn 

xây dựng chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc”, nhằm nâng cao chất lƣợng học 

tập cho học sinh khối 8, trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa. Thông qua đó giúp cho 

học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề 

cho học sinh. Tránh phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các 

môn học khác nhau. 

Từ tìm hiểu tài liệu và thực tế giảng dạy tôi chọn lọc kiến thức và xây dựng 

nên tài liệu dạy học chủ đề : Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc nhằm phục vụ cho quá 

trình giảng dạy. Thiết kế giáo án dựa trên tài liệu đã xây dựng và xây dựng phân 

phối chƣơng trình riêng cho chủ đề nhƣng vẫn phải đảm bảo phù hợp với khung 

phân phối chƣơng trình theo quy định. 

Ngoài việc giáo viên lên lớp giảng dạy kiến thức trọng tâm về nƣớc, thông 

qua chủ đề học sinh còn đƣợc vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu để giải quyết các 

tình huống thực tế thông qua các dự án dạy học. Khi phân chia các dự án dạy 

học cho các nhóm giáo viên hƣớng dẫn các nhóm về tầm quan trong của dự án; 
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mục tiêu mà dự án cần đạt đƣợc; hƣớng dẫn về phân chia công việc trong nhóm, 

chọn nhóm trƣởng, nhóm phó, thƣ  ký; yêu cầu cần đạt đƣợc trong báo cáo; nhắc 

nhở về tinh thần, trách nhiệm của thành viên trong nhóm. 

3. Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài. 

Đề tài nghiên cứu của tôi dựa trên những kinh nghiệm từ thực tế trong công 

tác giảng dạy, các tiết thao giảng, dự giờ và trao đổi kinh nghiệm với những giáo 

viên giảng dạy cùng khối lớp. Nghiên cứu cũng đƣợc rút kinh nghiệm từ sáng 

kiến kinh nghiệm mà bản thân tôi  đã thực hiện trong năm học 2013- 2014: 

“Giải pháp hỗ trợ  học sinh yếu kém học tốt môn Vật lý”,  đề tài nghiên cứu 

khoa học sƣ phạm ứng dụng năm 2014-2015: “Rèn kỹ năng giải bài tập bằng 

phƣơng pháp dạy học theo chủ đề, cho học sinh khối 9, trƣờng THCS Nguyễn 

Văn Trỗi” và đề tài “Mắt- Bảo vệ đôi mắt khỏe đẹp” của bản thân trong cuộc thi 

dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn 2016-2017. Đề tài nghiên cứu 

khoa học sƣ phạm ứng dụng năm 2016-2017: “ Tích hợp kiến thức liên môn xây 

dựng chủ đề: Mắt- Bảo vệ đôi mắt khỏe đẹp”, nhằm nâng cao chất lƣợng học tập 

cho học sinh lớp 9, trƣờng THCS Nguyễn Văn Trỗi.   

 Từ những kinh nghiệm thực tế đó tôi xây dựng nên đề tài nghiên cứu khoa 

học sƣ phạm ứng dụng năm 2017-2018: “Tích hợp kiến thức liên môn xây dựng 

chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc”, nhằm nâng cao chất lƣợng học tập cho 

học sinh khối 8, trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa.   

4. Vấn đề nghiên cứu. 

Việc dạy học theo chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc, có nâng cao chất 

lƣợng học tập cho học sinh lớp 8 không? 

5. Giải pháp nghiên cứu. 

Có. Việc dạy học theo chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc, có nâng cao 

chất lƣợng học tập cho học sinh lớp 8. 

III. PHƢƠNG PHÁP. 

1. Khách thể nghiên cứu. 

Tôi lựa chọn trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa (Thuận An- Bình Dƣơng) làm 

khách thể nghiên cứu vì đây là ngôi trƣờng mà bản thân tôi đang công tác và là 

trƣờng tạo nguồn của Thị xã Thuận An nên có nhiều điều kiện thuận lợi trong 

nghiên cứu. 

- Giáo viên: Để đảm bảo tính chính xác và khách quan trong nghiên cứu tôi 

lựa chọn hai lớp do tôi phụ trách, bản thân đáp ứng đƣợc yêu cầu về trình độ 

chuyên môn, có lòng nhiệt huyết và trách nhiệm trong công tác. 
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- Học sinh: Tôi lựa chọn lớp 8N1 (lớp thực nghiệm) và lớp 8N2 (lớp đối 

chứng), vì hai lớp có sự tƣơng đồng về sĩ số, dân tộc, giới tính và trình độ. Học 

sinh hai lớp đều có thái độ, khả năng tiếp thu kiến thức và kết quả học tập tƣơng 

đƣơng nhau. 

Lớp Tổng số HS 
Số lƣợng 

Nam 

Số lƣợng 

Nữ 

Dân tộc 

Kinh Khác 

8N1 29 15 14 27 2 

8N2 29 13 16 27 2 

 

2. Thiết kế nghiên cứu. 

     Chọn hai lớp: lớp 8N1 là lớp thực nghiệm và 8N2 là lớp đối chứng. Tôi sử 

dụng bài kiểm tra 45 phút học kì I (kiểm tra chung lần 1) môn Vật lý làm bài 

kiểm tra trƣớc tác động. Thông qua kết quả cho thấy điểm trung bình của hai 

nhóm có sự khác nhau, do đó tôi dùng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng 

sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trƣớc khi tác động. 

Kết quả: 

Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương. 

 Đối chứng Thực nghiệm 

TBC 7,53 7,53 

p = 0,5 
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P = 0,5>0,05; Từ đó có thể kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình giữa 

hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm đƣợc coi là 

tƣơng đƣơng nhau. 

      Tôi lựa chọn thiết kế 2: Thiết kế kiểm tra trƣớc và sau tác động đối với các 

nhóm tƣơng đƣơng. 

Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu : 

Nhóm KT trƣớc TĐ Tác động KT sau TĐ 

Thực nghiệm 

(8N1) 
7,53 

Dạy học có vận dụng chủ đề: 

Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc. 
9,12 

Đối chứng 

(8N2) 
7,53 

Dạy học không có vận dụng chủ 

đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc. 
7,76 

  thiết kế này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập.   

3. Quy trình nghiên cứu. 

3.1. Sự chuẩn bị của giáo viên. 

Đối với lớp đối chứng (8N2), tôi vẫn tiến hành giảng dạy bình thƣờng theo 

thứ tự các bài giảng và bài tập theo đúng phân phối chƣơng trình quy định. 

Đối với lớp thực nghiệm (8N1), tôi vận dụng chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn 

nƣớc. Tôi thiết kế giáo án dựa trên chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc. Giúp 

các em nắm đƣợc các kiến thức trọng tâm về nƣớc, hiểu đƣợc vai trò của nƣớc 

đối với sự sống trên Trái Đất, thấy đƣợc thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm nguồn 

nƣớc hiện nay và đƣa ra giải pháp cho thực trạng trên.  

Tiến hành xây dựng phân phối chƣơng trình riêng cho chủ đề nhƣng vẫn 

phải đảm bảo phù hợp với khung phân phối chƣơng trình theo đúng quy định. 

3.2. Tiến hành thực hiện. 

Thời gian tiến hành dạy thực nghiệm theo đúng tổng số tiết quy định trong 

phân phối chƣơng trình từ tuần 12 đến tuần 14, bao gồm bài kiểm tra 45 phút.  

Chủ  đề  đƣợc sắp xếp, triển khai theo phân phối chƣơng trình riêng nhƣng vẫn 

đảm bảo phù hợp với phân phối chƣơng trình theo quy định. Giúp học sinh năm 

vững kiến thức trọng tâm và vận dụng kiến thức học đƣợc vào giải quyết các 

vấn đề thực tế. Ngoài ra thông qua dự án dạy học còn giúp học sinh rèn luyện kỹ 

năng tự tin thuyết trình trƣớc lớp, kỹ năng lãnh đạo nhóm, kỹ năng làm việc theo 

nhóm, phát huy năng khiếu thiết kế, hội họa. 
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Tôi đã xây dựng phân phối chƣơng trình riêng cho chủ đề nhƣng vẫn phải 

đảm bảo phù hợp với khung phân phối chƣơng trình theo quy định nhƣ sau: 

Phân phối chƣơng trình  

Chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc. 

 

TUẦN 
TIẾT 

PPCT 
NỘI DUNG MỤC TIÊU 

12 

23 

- Giáo viên tiến hành giảng 

dạy chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm 

nguồn nƣớc. (tiết 1) 

-  Biết đƣợc tính chất vật lý của 

nƣớc, sự chuyển thể và vòng tuần 

hoàn của nƣớc trong tự nhiên. 

- Hiểu đƣợc tính dẫn điện của nƣớc 

thông qua tiến hành thí nghiệm tính 

dẫn điện của nƣớc. 

24 

- Giáo viên tiến hành giảng 

dạy chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm 

nguồn nƣớc. (tiết 2) 

- Triển khai 2 dự án dạy học 

cho các nhóm. 

- Biết đƣợc thành phần hóa học của 

nƣớc (H2O), phƣơng trình hóa học 

của nƣớc, tác dụng hóa học của 

nƣớc: tác dụng với kim loại, oxit 

bazơ, oxit axit. 

- Biết đƣợc tầm quan trọng của 

muối Natri Clorua đối với sự sống 

và cách điều chế dung dịch nƣớc 

muối sinh lý. 

- Hiểu đƣợc vai trò của nƣớc đối 

với sự sống trên Trái Đất. 

- Thấy đƣợc thực trạng, nguyên 

nhân ô nhiễm nguồn nƣớc hiện nay 

và đƣa ra giải pháp cho thực trạng 

trên. 

13 25 
- Các nhóm thảo luận nhóm 

để thực hiện dự án. 

- Chọn ra đƣợc nhóm trƣởng, nhóm 

phó và thƣ ký. 

- Lên kế hoạch chi tiết để thực hiện 

dự án. 

- Nhóm trƣởng triển khai và phân 

chia công việc cụ thể cho từng 

thành viên trong nhóm. 
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26 
- Các nhóm tiến hành thực 

hiện dự án. 

- Các thành viên trong nhóm tiến 

hành công việc theo sự phân công 

của nhóm trƣởng. 

- Hoàn thành công việc và chuẩn bị 

bài báo cáo cho giáo viên và học 

sinh lớp. 

14 

27 

- Tiến hành báo cáo dự án đã 

thực hiện trƣớc giáo viên và 

học sinh lớp.  

- Giáo viên nhận xét, đánh 

giá các dự án của học sinh. 

- Các nhóm tiến hành báo cáo dự 

án đã thực hiện và nói lên đƣợc ý 

nghĩa và tầm quan trong của dự án. 

- Giáo viên nhận xét giúp học sinh 

hoàn thành dự án tốt hơn. 

28 - Kiểm tra 45 phút. 

- Kiểm tra đánh giá về kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và năng lực đạt 

đƣợc thông qua chủ đề: Nƣớc - Ô 

nhiễm nguồn nƣớc. 

4. Đo lƣờng thu thập dữ liệu. 

     Kết quả trƣớc tác động là điểm số sử dụng bài kiểm tra 45 phút học kì I 

(kiểm tra chung lần 1) môn Vật lý làm bài kiểm tra trƣớc tác động. (đề kiểm tra 

dƣới hình thức 30% trắc nghiệm khách quan và 70% tự luận). 

     Kết quả kiểm tra sau tác động là các bài kiểm tra sau khi tôi đã tiến hành áp 

dụng đề tài “Tích hợp kiến thức liên môn xây dựng chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm 

nguồn nƣớc”, nhằm nâng cao chất lƣợng học tập cho học sinh khối 8, trƣờng 

THCS Trần Đại Nghĩa. (đề kiểm tra dƣới hình thức 30% trắc nghiệm khách 

quan và 70% tự luận). 

     Đối với lớp đối chứng giáo viên vẫn dạy theo đúng phân phối chƣơng trình 

quy định. Tiến hành cho lớp đối chứng làm cùng đề với lớp thực nghiệm và thu 

kết quả. 

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ. 

1. Trình bài kết quả. 

     Tiến hành cho hai nhóm đối chứng và thực nghiệm làm bài kiểm tra, chấm 

bài và thu kết quả kiểm tra. 
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    Sau khi tiến hành thực nghiệm, tôi ra đề và cho học sinh làm bài kiểm tra. Tôi 

tiến hành chấm bài kiểm tra theo đáp án đã xây dựng (Đề kiểm tra theo chuẩn 

kiến thức kỹ năng quy định). 

Bảng so sánh điểm trung bình trƣớc tác động: 

 Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

Điểm trung bình 7,53 7,53 

Độ lệch chuẩn 1,14 1,09 

Giá trị p của T-Test 0,5 

 

 

Bảng so sánh điểm trung bình sau khi tác động: 

 Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

Điểm trung bình 7.76 9,12 

Độ lệch chuẩn 1,27 0,8 

Giá trị p của T-Test 0,2 

Chênh lệch giá trị trung bình 

chuẩn SMD 
1,07 
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2. Phân tích dữ liệu. 

Kết quả kiểm tra sau tác động cho thấy điểm trung bình của nhóm thực 

nghiệm là 9,12 cao hơn so với điểm trung bình kiểm tra trƣớc tác động là 7,76;      

Điều này chứng tỏ rằng chất lƣợng học tập của học sinh lớp thực nghiệm 8N1 

đƣợc nâng lên đáng kể. 
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        Sau khi tiến hành tác động và kiểm chứng sự chênh lệch giá trị trung bình 

bằng phép kiểm chứng T-Test đã cho kết quả p=0,000004 cho thấy sự chênh 

lệch điểm khảo sát trung bình giữa trƣớc và sau tác động là có ý nghĩa, tức sự 

chênh lệch điểm trung bình khảo sát trƣớc và sau tác động là không xảy ra ngẫu 

nhiên mà là do tác động của giải pháp thay thế đã mang lại hiệu quả. 

     Sự chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD=(9,12 – 7,76)/1,27=1,07 so sánh 

với bảng tiêu chí Cohen cho thấy đƣợc mức độ ảnh của giải pháp thay thế  “Tích 

hợp kiến thức liên môn xây dựng chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc.”, nhằm 

nâng cao chất lƣợng học tập cho học sinh lớp 8, trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa; 

đã có tác động rất lớn đến chất lƣợng học tập của nhóm thực nghiệm (lớp 8N1). 

V. BÀN LUẬN KẾT QUẢ. 

     Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là TBC=9,12; 

kết quả bài kiểm tra tƣơng đƣơng của nhóm đối chứng là TBC=7,76; Tôi nhận 

thấy độ chênh lệch điểm giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm là 1,36; 

Điều này cho thấy điểm TBC của hai nhóm đối chứng và thực nghiệm đã có sự 

khác biệt rõ rệt, nhóm đƣợc tác động (lớp 8N1) có điểm TBC cao hơn nhóm đối 

chứng (lớp 8N2). 

    Chênh lệch trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD=1,07, điều này có 

nghĩa mức độ ảnh hƣởng của tác động là rất lớn. Phép kiểm chứng T-Test điểm 

trung bình sau tác động của hai nhóm là p=0,000004<0,05; Kết quả này khẳng 

định sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên 

mà có, mà là do tác động thu đƣợc. 

     Theo tôi đề tài có thể ứng dụng rộng ở trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa, và có 

thể chia sẻ để có thể đƣợc ứng dụng ở các trƣờng THCS trên địa bàn thị xã 

Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dƣơng nói chung. Riêng bản thân tôi từ năm 

học 2018-2019 sẽ áp dụng rộng rãi đề tài đối với các lớp do bản thân tôi phụ 

trách và chia sẻ cùng bạn bè đồng nghiệp để cùng áp dụng nhằm nâng cao chất 

lƣợng dạy học. 

      Để góp phần cho đề tài đƣợc thành công và đạt đƣợc hiệu quả cao hơn nữa 

theo tôi bản thân giáo viên cần có sự đầu tƣ trong soạn giảng và chọn phƣơng 

pháp dạy học tích cực nâng cao khả năng tiếp thu của học sinh. Đối với học sinh 

các em phải có sự yêu thích môn học, chuẩn bị bài, học bài cũ trƣớc khi đến lớp, 

tích cực trong học tập, tích cực tham gia các dự án học tập cũng nhƣ tham gia 

tích cực các hoạt động nhóm. 
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VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 

1. Kết luận: 

Việc vận dụng chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc, giúp học nắm vững kiến 

thức trọng tâm về mắt và vận dụng kiến thức học đƣợc vào giải quyết các vấn đề 

thực tế. Ngoài ra áp dụng hoạt động trải nghiệm và giảng dạy đề tài giúp học 

sinh rèn luyện đƣợc các kỹ năng tự tin thuyết trình trƣớc lớp, kỹ năng lãnh đạo 

nhóm, kỹ năng làm việc theo nhóm, phát huy năng khiếu thiết kế, hội họa. 

Thông qua đề tài nghiên cứu đã nêu ra đƣợc sự cần thiết của giải pháp để 

nâng cao chất lƣợng đào tạo đáp ứng chủ trƣơng của ngành giáo dục và thực tế 

công tác tại đơn vị công tác. 

Phát huy đƣợc vai trò chủ động, tích cực của học sinh, tạo đƣợc niềm say mê, 

hứng thú học tập. Giúp phát huy khả năng học tập và kỹ năng cho học sinh có 

học lực khá giỏi; nhƣng đồng thời cũng giúp học sinh trung bình bộ môn có thể 

nắm đƣợc trong tâm kiến thức và giải đƣợc các bài tập đơn giản, từ đó có động 

lực để có sự nỗ lực học tập ngày càng tiến bộ hơn. 

2. Khuyến nghị: 

     Đối với lãnh đạo nhà trƣờng và lãnh đạo ngành giáo dục:  Cần quan tâm hơn 

nữa đối với việc vận dụng phƣơng pháp dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức 

liên môn. Thƣờng xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho giáo viên. Tăng cƣờng các tiết thao giảng cấp trƣờng, cấp thị, 

cụm để giáo viên các trƣờng có cơ hội giao lƣu trao đổi kinh nghiệm trong công 

tác giảng dạy theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn. Đảm bảo cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học, để giúp học sinh có thể tìm tòi kiến thức thông qua các 

giờ thí nghiệm thực hành và thông qua việc học tập theo dự án. 

     Đối với giáo viên: Phải có sự tìm tòi, tham khảo các tài liệu dạy học, trao đổi 

kinh nghiệm với giáo viên cùng chuyên môn nhằm nâng cao hơn nửa chất lƣợng 

giảng dạy. Phải thực sự đầu tƣ nghiêm túc trong từng bài giảng, áp dụng các 

phƣơng pháp dạy học tích cực để tạo sự hứng thú học tập cho học sinh. Bản thân 

giáo viên phải là tấm gƣơng tự học và sáng tạo không ngừng để học sinh nôi 

theo. 

     Với kết quả của đề tài tôi rất mong nhận đƣợc sự quan tâm từ các thầy (cô) 

đồng nghiệp. Đồng thời cũng mong nhận đƣợc sự quan tâm và đóng góp quý 

báu của các cấp lãnh đạo ngành giáo dục để tôi có thể hoàn chỉnh đề tài nghiên 

cứu từ đó đƣợc ứng dụng trong công tác giảng dạy. 
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VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 

1. Sáng kiến kinh nghiệm: “Giải pháp hỗ trợ  học sinh yếu- kém học tốt môn Vật 

lý”, Đái Minh Hùng. 

2. NCKHSPƢD: “Rèn kỹ năng giải bài tập chƣơng Điện học bằng phƣơng pháp dạy 

học theo chuyên đề”, cho học sinh khối 9, trƣờng THCS Nguyễn Văn Trỗi, Đái 

Minh Hùng. 

3. Dạy học tích hợp liên môn chủ đề: Mắt- Bảo vệ đôi mắt khỏe đẹp, Đái Minh 

Hùng. 

4. NCKHSPƢD: “Tích hợp kiến thức liên môn xây dựng chủ đề: Mắt- Bảo vệ đôi 

mắt khỏe đẹp”, nhằm nâng cao chất lƣợng học tập cho học sinh lớp 9, trƣờng THCS 

Nguyễn Văn Trỗi, Đái Minh Hùng. 

5. Dạy học tích hợp liên môn chủ đề: Nƣớc- Ô nhiễm nguồn nƣớc, Đái Minh Hùng. 

6. Lí luận dạy học Vật lý. Tác giả: Phạm Hữu Tòng. NXB ĐH Sƣ Phạm. 

7. Lí luận dạy học Vật lý. Tác giả: PGS.Nguyễn Đức Thâm. NXB Hà Nội. 

8. Dạy học intel.net.  Tác giả: PGS.TS Vũ Hồng Tiến. 

9. Sách giáo khoa Sinh học 8. Nhà xuất bản giáo dục. 

10. Sách giáo khoa Hóa học 9. Nhà xuất bản giáo dục. 

11. Sách giáo khoa Vật lý 9. Nhà xuất bản giáo dục. 

12. Tài liệu dạy học Vật lý 9. Tác giả: Phạm Ngọc Tiến. NXB Giáo Dục Việt Nam. 
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VIII. CÁC PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI. 

Phụ lục 1: Thiết kế chủ đề tích hợp: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc. Giáo án 

giảng dạy. 
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  Thiết kế chủ đề tích hợp: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ  

NƢỚC - Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC 

 

ƣớc giữ một vai trò đặc biệt trong đời sống sinh tồn và phát 

triển của con ngƣời. Sự sống, con ngƣời, động, thực vật sẽ không tồn tại nếu thiếu 

nƣớc. Nƣớc giúp duy trì cân bằng của bầu khí quyển đem lại cho con ngƣời bầu 

không khí trong lành. Tuy nhiên, hiện nay vấn nạn ô nhiễm nguyền nƣớc dẫn đến 

khan hiếm nguồn nƣớc sạch cũng là trình trạng đáng báo động. Thực sự hiểu về giá 

trị của nguồn nƣớc sẽ giúp chúng ta bảo vệ chính sự sống của chúng ta. 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍNH CHẤT VẬT LÝ. 

C1: Học sinh quan sát cốc nƣớc, ngửi và nếm thử nƣớc 

trong cốc, sau đó nhận xét về màu sắc, mùi và vị của 

nƣớc trong cốc? 

Nƣớc là chất duy nhất trên Trái đất ở tự 

nhiên tồn tại ở ba trạng thái: Rắn, lỏng 

và khí. 

C2: Hãy lấy một số ví dụ để chứng minh 

trong tự nhiên nƣớc tồn tại ở ba trạng 

thái rắn, lỏng và khí ? 

I. TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA NƢỚC. 
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ƣớc bay hơi ở mọi nhiệt độ. Khi nƣớc ở 100
0
C quá trình bay hơi diễn ra mạnh mẽ 

nhất. Bay hơi là một thành phần then chốt của vòng tuần hoàn nƣớc. Mặt trời (năng 

lƣợng mặt trời) làm bay hơi nƣớc từ đại dƣơng, sông , hồ và độ ẩm trong đất và các 

nguồn nƣớc khác. Sự bay hơi của nƣớc chỉ diễn ra khi bề mặt nƣớc tiếp xúc với không 

khí, cho phép các phân tử thoát ra và hình thành hơi nƣớc; hơi nƣớc này sẽ bay lên và 

tạo ra mây.  

 Kết luận: Nƣớc cất (nƣớc tinh khiết) dẫn điện rất ……. Tuy nhiên, khi pha 

một lƣợng muối vô cùng bé nhỏ nƣớc trở nên dẫn điện rất ……... 

 Thí nghiệm: Tìm hiểu tính dẫn điện của nƣớc. 

Bƣớc 1: Bố trí thí nghiệm nhƣ hình 1. 

Bƣớc 2: Cho dòng điện đi qua bình 

chứa dung dịch nƣớc cất quan sát bóng 

đèn.  

Bƣớc 3: Cho dòng điện đi qua bình 

chứa dung dịch nƣớc muối quan sát 

bóng đèn. 

Bƣớc 4: Hoàn thành kết luận về tính 

dẫn điện của nƣớc trong thí nghiệm. 

 

HÌNH 1 

BĂNG TUYẾT NƢỚC ĐÁ NƢỚC SÔI 

Nƣớc đóng băng ở 0
0
C (nƣớc đá) và sôi ở 100

0
C. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B2ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93
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2.1 Thành phần hóa học của nƣớc: 

 Bằng thực nghiệm: Thông qua thí nghiệm thủy 

phân nƣớc và tổng hợp nƣớc, ta chứng minh đƣợc 

rằng nƣớc là hợp chất  của hai nguyên tố hóa học 

là hiđro và oxi. 

 Phƣơng trình hóa học của nƣớc: 
 

2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC. 

PHÂN TỬ NƢỚC 

2H2 + 2H2O O2 
t
o 

2.2.2 Tác dụng với một số oxit bazơ: 

 Thí nghiệm: Cho một mẫu vôi sống – canxi oxit (CaO) vào ống nghiệm, rót một ít 

nƣớc vào ống nghiệm. Quan sát hiện tƣợng. Nhúng một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch 

dung dịch nƣớc vôi có hiện tƣợng gì xảy ra? 

 Nhận xét: Có hơi nƣớc bốc lên. Canxi oxit (CaO) từ thể rắn chuyển thành chất nhão 

là vôi tôi – Canxi hiđroxit (Ca(OH)2), đồng thời có hơi nƣớc bốc lên, phản ứng tỏa nhiệt. 

Phản ứng tỏa nhiều nhiệt. 

 

 Kết luận: Ở nhiệt độ thƣờng nƣớc có thể tác dụng với một số kim loại: Na , Ca, 

Ba, … 

 

 Phƣơng trình hóa học: 

2Na + 2NaOH 2H2O 

 

H2 + 

C3: Đƣa miệng ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn ta 

nghe đƣợc tiếng nổ lách tách vậy chất khí sinh ra là khí 

gì? Cho quỳ tím vào cốc sau phàn ứng quỳ tím sẽ 

chuyển sang màu gì? 

2.2 Tính chất hóa học của nƣớc: 

2.2.1 Tác dụng với một số kim loại: 

 Thí nghiệm: Cho một mẫu kim loại Natri (Na) bằng 

hạt đậu xanh vào cốc nƣớc. Quan sát hiện tƣợng. 

 Nhận xét: Natri phản ứng với nƣớc, nóng chảy thành 

giọt tròn màu trắng chuyển động nhanh trên mặt nƣớc, 

tan dần cho đến hết, có khí bay ra. Phản ứng tỏa nhiều 

nhiệt. 
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dd H3PO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phƣơng trình hóa học: 

2.3 Tính hòa tan của nƣớc: 

 Nƣớc là một dung môi tốt. Các chất nhƣ axít, rƣợu và muối đều dễ tan trong nƣớc. 

Tính hòa tan của nƣớc đóng vai trò rất quan trọng trong hóa học vì nhiều phản ứng hóa 

sinh chỉ xảy ra trong dung dịch nƣớc. 

 Kết luận: Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hóa hợp với nƣớc thuộc loại bazơ. Dung 

dịch bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh 

 

 Phƣơng trình hóa học: 

CaO + Ca(OH)2 H2O 

 

2.2.3 Tác dụng với một số oxit axit: 

 Thí nghiệm: Cho nƣớc hóa hợp với điphopho pentaoxit (P2O5) tạo ra axit photphoric 

(H3PO4). Quan sát hiện tƣợng. Nhúng một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch H3PO4 có 

hiện tƣợng gì xảy ra? 

 Nhận xét: Dung dịch ra axit photphoric (H3PO4) làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.  

 

P2O5 + 2H3PO4 3H2O 

 

 Kết luận: Nƣớc cũng có thể hóa hợp với nhiều oxit axit khác nhƣ SO2, SO3, 

N2O5, …. tạo ra axit tƣơng ứng. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. 

 

 Nƣớc muối sinh lý có tính diệt khuẩn cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con 

ngƣời. Có thể dùng nhỏ mắt, làm trôi các bụi bẩn, mầm bệnh, ngăn ngừa lây lan bệnh đau 

mắt đỏ. Khi nhỏ vào tai để làm sạch ráy tai do ô nhiễm không khí, tiếng ồn. Đối với mũi, 

họng có tác dụng giúp làm sạch lớp vảy cứng đóng trong niêm mạc mũi, rửa trôi dịch 

nhầy có trong mũi và họng cũng nhƣ các loại bụi bẩn. Ngoài ra còn dùng sát trùng làm 

sạch vết thƣơng. 

Điều chế nƣớc muối sinh lý (NaCl 0,9%): 

 Nƣớc muối sinh lý: là dung dịch Natri clorid chín phần nghìn (NaCl; 0,9%). Công thức 

hóa học hoàn toàn nhƣ muối ăn nhƣng đƣợc bào chế tinh khiết loại bỏ tạp chất và pha 

trong nƣớc cất theo tỉ lệ chin phần nghìn đúng nhƣ dịch nội sinh của cơ thể. 

 

NaCl (0,9g) + dd NaCl (0,9%) = H2O (1l) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mu%E1%BB%91i
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II.  VAI TRÕ CỦA NƢỚC ĐỐI VỚI SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT.  

1. ĐỐI VỚI HỆ THỰC VẬT. 

 Nƣớc là thành phần bắt buộc của tế bào sống. Có nhiều nƣớc thực vật mới hoạt động bình 

thƣờng đƣợc. Nhƣng hàm lƣợng nƣớc trong thực vật không giống nhau, thay đổi tùy thuộc loài 

hay các tổ chức khác nhau của cùng một loài thực vật. Hàm lƣợng nƣớc còn phụ thuộc vào thời 

kỳ sinh trƣởng của thực vật và điều kiện ngoại cảnh mà thực vật  sống. Nƣớc tham gia vào quá 

trình hô hấp, quang hợp, vận chuyển chất dinh dƣỡng trong thực vật. 

2. ĐỐI VỚI HỆ ĐỘNG VẬT. 

 Nƣớc tham gia vào các quá trình: Tiêu hóa 

các chất dinh dƣỡng trong thức ăn, vận 

chuyển vật chất, tham gia vào những phản 

ứng hóa học trong cơ thể, điều hòa áp suất 

thẩm thấu, thực hiện trao đổi chất giữa tế bào 

và dịch thể, tham gia tích cực trong quá trình 

điều tiết thân nhiệt, …. 

 Nƣớc chiếm khoảng 70% khối lƣợng của 

cơ thể con ngƣời và là một thành phần quan 

trọng của quá trình trao đổi chất và là dung 

môi cho nhiều chất hòa tan của cơ thể. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trao_%C4%91%E1%BB%95i_ch%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Dung_m%C3%B4i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Dung_m%C3%B4i
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C4: Hãy tìm một số ví dụ cho thấy đƣợc vai trò của nƣớc đối với hoạt động sống 

của con ngƣời ? 

III.  THỰC TRẠNG Ô NHIỆM NGUỒN NƢỚC.  

Ô nhiễm nƣớc là sự thay đổi theo chiều hƣớng xấu 

đi các tính chất vật lý - hoá học - sinh học của 

nƣớc, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn 

làm cho nguồn nƣớc trở nên độc hại với con ngƣời 

và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong 

nƣớc. Xét về tốc độ lan truyền và quy mô ảnh 

hƣởng thì ô nhiễm nƣớc là vấn đề đáng lo ngại hơn 

ô nhiễm đất. 

Ô nhiễm nƣớc xảy do nƣớc thải sinh hoạt thải ra môi trƣờng không qua xử lý, nƣớc 

chảy qua rác thải sinh hoạt, nƣớc rác công nghiệp, nƣớc thải công nghiệp từ các nhà 

máy sản xuất không qua xử lý, lạm dụng hoá chất, thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ trong 

sản xuất nông nghiệp chảy ra ao, hồ, sông, suối hoặc ngấm xuống nƣớc dƣới đất,… 

C5: Hãy lấy một số ví dụ để cho thấy thực trạng ô nhiễm nguồn nƣớc ảnh hƣởng 

đến sự sống trên Trái đất và cuộc sống của con ngƣời ? 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
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IV. DỰ ÁN CỦA HỌC SINH 
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CÓ THỂ EM CHƢA BIẾT 

VÌ SAO TRONG VŨ TRỤ CÁC GIỌT 

NƢỚC CÓ HÌNH CẦU? 

   Trên trái đất, dù là nƣớc ở trong một cái hồ hay trong một chiếc cốc, lực hấp dẫn sẽ 

kéo chất lỏng xuống dƣới thành hình dạng của vật chứa nó. Nhƣng trong vũ trụ, ảnh 

hƣởng của lực hấp dẫn lại khác. 

  Các vật thể bay trên quỹ đạo cũng bị ảnh hƣởng của lực hấp dẫn, nhƣng chúng ở 

trong trạng thái rơi tự do, chuyển động liên tục sang ngang trong khi rơi về phía trái 

đất. Điều này khiến cho chúng trở nên không trọng lƣợng một cách tƣơng đối. 

 

    đó, sức căng bề mặt biến nƣớc trở thành hình cầu. Các phân tử giống nhƣ nam 

châm trên bề mặt nƣớc khiến cho bề mặt này ứng xử theo kiểu một lớp da đàn hồi. 

Mỗi phân tử đƣợc kéo giãn bởi các phân tử xung quanh với sức căng tƣơng đƣơng 

nhau. Nhóm các phân tử bị ràng buộc chặt chẽ này tạo nên diện tích nhỏ nhất có thể - 

một hình cầu. 
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 Giáo án giảng dạy chủ đề tích hợp: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc. 

CHỦ ĐỀ: NƢỚC - Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC  

                -------- 

I. MỤC TIÊU. 

1. Mục tiêu về kiến thức: 

-  Biết đƣợc tính chất vật lý của nƣớc, sự chuyển thể và vòng tuần hoàn của 

nƣớc trong tự nhiên. 

- Hiểu đƣợc tính dẫn điện của nƣớc thông qua tiến hành thí nghiệm tính dẫn điện 

của nƣớc. 

- Biết đƣợc thành phần hóa học của nƣớc (H2O), phƣơng trình hóa học của 

nƣớc, tác dụng hóa học của nƣớc: tác dụng với kim loại, oxit bazơ, oxit axit. 

- Biết đƣợc tầm quan trọng của muối Natri Clorua đối với sự sống và cách điều 

chế dung dịch nƣớc muối sinh lý. 

- Hiểu đƣợc vai trò của nƣớc đối với sự sống trên Trái đất. 

- Thấy đƣợc thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm nguồn nƣớc hiện nay và đƣa ra 

giải pháp cho thực trạng trên. 

2.Mục tiêu về kĩ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh và tổng hợp kiến thức. 

- Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, thuyết trình và tự tin trƣớc đám động. 

3.Mục tiêu về thái độ:  

- Nghiêm túc, tích cực trong học tập. 

- Biết hợp tác với nhau trong hoạt động nhóm. 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm. 

- Giúp các em có niềm say mê, yêu thích môn học. 

II. CHUẨN BỊ. 

- Chuẩn bị của giáo viên: 

 Thiết kế tài liệu học cho chủ đề: Nƣớc - Ô nhiễm nguồn nƣớc. 

 Các dụng cụ thí nghiệm vật lý, hóa học và sinh học có trong chủ đề. 

 Tranh ảnh sử dụng trong quá trình dạy học 



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƢ PHẠM ỨNG DỤNG              THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA 

 

Giáo viên: Đái Minh Hùng 25 

 

 Giáo án powerpoint. 

 Xây dựng bốn dự án cho các nhóm học sinh tham gia dự án. 

- Chuẩn bị của học sinh: 

+ Xây dựng, phân công nhiệm vụ thực hiện dự án của nhóm. 

 + Bài thuyết trình powerpoint và sản phẩm thực tế của bốn nhóm. 

 + Các dụng cụ, vật tƣ thiết kế apphich của hai dự án của học sinh. 

 + Xây dựng bài thuyết trình báo cáo về dự án của nhóm. 

 + Trình bày dự án trƣớc lớp. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1. Ổn định lớp.  

2. Giảng kiến thức mới. 

Hoạt động 1: Đặt vấn đề và dẫn học sinh vào bài học.  

Hoạt động của học sinh Hƣớng dẫn của giáo viên Ghi bảng 

- Học sinh xem phóng sự về 

thực trạng ô nhiễm nguồn 

nƣớc. 

 

 

 

 

 

  - Học sinh ghi chủ đề: Nƣớc 

Ô nhiễm nguồn nƣớc vào vỡ. 

 

 

- Giáo viên : Cho học sinh quan 

sát phóng sự của Truyền hình 

nhân dân về thực trạng ô nhiễm 

nguồn nƣớc mặt tại các tỉnh của 

nƣớc ta.  

- Giáo viên : Thực trạng ô nhiễm 

nguồn nƣớc hiện nay thực sự 

đáng báo động.  

- Giáo viên : Thực sự hiểu về vai 

trò của nguồn nƣớc sẽ giúp chúng 

ta bảo vệ một môi trƣờng sống tốt 

đẹp. Nội dung chủ đề hôm nay sẽ 

cung cấp cho chúng ta những 

kiến thức về nƣớc và vai trò của 

nƣớc đối với sự sống, từ đó góp 

phần chung tay bảo vệ nguồn 

CHỦ ĐỀ:  

NƢỚC - Ô NHIỄM 

NGUỒN NƢỚC  
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nƣớc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng 

nhau tìm hiểu chủ đề: Nƣớc - Ô 

nhiễm nguồn nƣớc. 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về tính chất hóa lý của nước..  

Hoạt động của HS Hƣớng dẫn của GV Ghi bảng Tích hợp 

 

 

- Học sinh quan sát 

cốc nƣớc, ngửi và 

nếm thử nƣớc trong 

cốc, sau đó nhận xét 

về màu sắc, mùi và vị 

của nƣớc trong cốc. 

 

 

- Học sinh trả lời sau 

khi quan sát: Nƣớc 

không màu, không 

mùi và không vị.  

- Học sinh lắng nghe. 

 

 

- Học sinh chú ý lắng 

nghe thông tin giáo 

viên cung cấp. 

 

 

 

 

- Giáo viên chuẩn bị 

một cốc nƣớc và cho 

học sinh quan sát cốc 

nƣớc, ngửi và nếm thử 

nƣớc trong cốc, sau đó 

nhận xét về màu sắc, 

mùi và vị của nƣớc 

trong cốc? 

- Giáo viên yêu cầu 

một học sinh cho nhận 

xét sau khi quan sát. 

 

- Giáo viên nhận xét 

câu tra lời của học 

sinh. 

- Giáo viên cung cấp  

cho học sinh một số 

thông tin: Nƣớc là chất 

duy nhất trên Trái đất ở 

tự nhiên tồn tại ở ba 

I. TÍNH CHẤT HÓA 

LÝ CỦA NƢỚC. 

1. Tính chất vật lý. 

- Nƣớc không màu, 

không mùi và không 

vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nƣớc là chất duy 

nhất trên Trái đất ở tự 

nhiên tồn tại ở ba trạng 

thái: Rắn, lỏng và khí. 

 

 

 

 

- Tích hợp kiến 

thức tính chất 

vật lý của nƣớc 

Bài 36: Nƣớc. 

(Hóa học lớp 8) 

 

- Tích hợp kiến 

thức tính chất 

vật lý của nƣớc 

Bài 24: Sự 

nóng chảy. 

Bài 25: Sự 

đông đặc. 

Bài 26: Sự bay 

hơi. 

Bài 27: Sự 

ngƣng tụ. 

Bài 28: Sự Sôi. 

(Vật lý lớp 6) 
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- Học sinh lắng nghe 

suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi của giáo viên. 

 

 

 

- Học sinh trả lời câu 

hỏi. 

- Học sinh lắng nghe 

thông tin mà giáo viên 

cung cấp. 

 

 

 

 

 

 

- Học sinh lắng nghe 

phần thông tin của 

giáo viên cung cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

trạng thái: Rắn, lỏng và 

khí. 

- Giáo viên đƣa ra câu 

hỏi: Hãy lấy một số ví 

dụ để chứng minh 

trong tự nhiên nƣớc tồn 

tại ở ba trạng thái rắn, 

lỏng và khí ? 

- Giáo viên nhận xét 

câu trả lời của học sinh. 

- Giáo viên cung cấp  

cho học sinh một số 

thông tin:  

+ Nhiệt độ đóng băng, 

nhiệt độ sôi của nƣớc. 

+ Nƣớc bay hơi ở mọi 

nhiệt độ. Khi nƣớc ở 

100
0
C quá trình bay 

hơi diễn ra mạnh mẽ 

nhất. Bay hơi là một 

thành phần then chốt 

của vòng tuần hoàn 

nƣớc. Sự bay hơi của 

nƣớc chỉ diễn ra khi bề 

mặt nƣớc tiếp xúc với 

không khí, cho phép 

các phân tử thoát ra và 

hình thành hơi nƣớc; 

hơi nƣớc này sẽ bay lên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bay hơi và ngƣng tụ 

là hai thành phần then 

chốt của vòng tuần 

hoàn nƣớc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B2ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B2ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B2ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B2ng_tu%E1%BA%A7n_ho%C3%A0n_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
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- Học sinh lắng nghe 

phần thông tin của 

giáo viên cung cấp. 

 

 

 

 

 

 

- Học sinh viết 

phƣơng trình hóa học 

của nƣớc. 

 

 

- Học sinh quan sát và 

nhận xét.  

 + Cho 1 mẩu Na nhỏ 

vào cốc nƣớc và quan 

sát hiện tƣợng. 

 

 

 

 

- Học sinh viết 

phƣơng trình hóa học 

xảy ra. 

- Học sinh lắng nghe 

suy nghĩ và trả lời câu 

và tạo ra mây.  

- Giáo viên cung cấp  

cho học sinh một số 

thông tin: Thông qua 

thí nghiệm điện phân 

nƣớc và tổng hợp 

nƣớc, ta chứng minh 

đƣợc rằng nƣớc là hợp 

chất  của hai nguyên tố 

hóa học là hiđro và oxi. 

- Giáo viên yêu cầu 

viết phƣơng trình hóa 

học của nƣớc. 

 

 

- Giáo viên tiến hành 

thí nghiệm:  

+ Nhúng quỳ tím vào 

cốc nƣớc.  

+ Cho một mẫu kim 

loại Natri (Na) bằng 

hạt đậu xanh vào cốc 

nƣớc. Quan sát hiện 

tƣợng. 

- Giáo viên yêu cầu học 

sinh viết phƣơng trình 

hóa học xảy ra. 

- Giáo viên hỏi : 

+ Cho biết chất rắn tạo 

2. Tính chất hóa học. 

a. Thành phần hóa 

học của nƣớc. 

- Nƣớc là hợp chất  

của hai nguyên tố hóa 

học là hiđro và oxi. 

- CTHH: H2O. 

 

 

 

 

 

 

b. Tính chất hóa học 

của nƣớc. 

2.2.1 Tác dụng với 

một số kim loại. 

-  PTHH: 

2Na+2H2O2NaOH+ H2  

-   nhiệt độ thƣờng 

nƣớc có thể tác dụng  

với 1 số kim loại khác 

nhƣ K, Ca, Ba... 

 

 

 

 

 

 

 

- Tích hợp kiến 

thức tính chất 

vật lý của nƣớc 

Bài 36: Nƣớc. 

(Hóa học lớp 8) 
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hỏi của giáo viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học sinh quan sát thí 

nghiệm.  

 

 

 

 

 

 

- Học sinh viết 

phƣơng trình hóa học 

xảy ra. 

 

- Học sinh trả lời câu 

hỏi của giáo viên. 

 

 

 

thành sau khi làm bay 

hơi nƣớc của dung dịch 

là chất nào? 

+ Tại sao phải dùng 

lƣợng nhỏ mà không 

dùng lƣợng lớn kim 

loại natri? 

+ Phản ứng của Natri 

với nƣớc thuộc loại 

phản ứng gì. Vì sao? 

 

 

- Giáo viên tiến hành 

thí nghiệm: Cho vào 

bát sứ 1 cục nhỏ vôi 

sống CaO. Rot một ít 

nƣớc vào vôi sống. 

Nhúng một mẫu giấy 

quỳ tím vào dung dịch 

nƣớc vôi . 

- Giáo viên yêu cầu 

học sinh  nhận xét hiện 

tƣợng xảy ra. Viết 

phƣơng trình hóa học. 

- Giáo viên hỏi: Phản 

ứng của CaO với nƣớc 

thuộc loại phản ứng gì. 

Vì sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Tác dụng với 

một số oxit bazơ. 

- PTHH: 

CaO + H2O   Ca(OH)2. 

-   nhiệt độ thƣờng 

nƣớc có thể tác dụng 

với một số oxit bazơ 

khác nhƣ Na2O, K2O, 

BaO, Li2O... 

- Hợp chất tạo ra do 

oxit bazơ hóa hợp với 

nƣớc thuộc loại bazơ.  

- Dung dịch bazơ làm 

đổi màu quỳ tím thành 

xanh. 
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- Học sinh quan sát thí 

nghiệm. 

 

 

 

 

- Học sinh viết 

phƣơng trình hóa học 

xảy ra. 

 

 

- Giáo viên tiến hành 

thí nghiệm: Cho nƣớc 

hoá hợp với điphot 

pentaoxit. Nhỏ một vài 

giọt tạo thành lên mẫu 

giấy quỳ tím. 

- Giáo viên yêu cầu 

học sinh  nhận xét hiện 

tƣợng xảy ra. Viết 

phƣơng trình hóa học. 

 

 

2.2.3 Tác dụng với 

một số oxit axit. 

-  PTHH: 

P2O5 + 3H2O   2H3PO4. 

-   nhiệt độ thƣờng 

nƣớc có thể t/d với 1 

số oxit axit khác nhƣ 

SO2, SO3, P2O5.... 

- Hợp chất tạo ra do 

nƣớc tác dụng với oxit 

axit thuộc loại axit. 

Dung dịch axit làm đổi 

màu quỳ tím thành đỏ. 

 

Hoạt động 3:Tìm hiểu vai trò của nước đối với sự sống trên Trái đất.  

Hoạt động của HS Hƣớng dẫn của GV Ghi bảng Tích hợp 

 

 

 

- Học sinh đọc phần 

phần thông tin trong 

tài liệu. 

 

 

- Học sinh trả lời về 

vài trò của nƣớc đối 

 

 

 

 

- Giáo viên yêu cầu 

học sinh đọc phần 

thông tin trong tài liệu 

và cho biết vài trò của 

nƣớc đối với hệ thực 

vật. 

- Giáo viên nhận xét 

câu trả lời của học 

III. VAI TRÕ CỦA 

NƢỚC ĐỐI VỚI 

SỰ SỐNG TRÊN 

TRÁI ĐẤT. 

1. Đối với hệ thực 

vật. 

- Nƣớc là thành phần 

bắt buộc của tế bào 

sống. Có nhiều nƣớc 

thực vật mới hoạt 

động bình thƣờng 

đƣợc. 

 

 

 

- Tích hợp kiến 

thức trong 

chƣơng thực vật 

lớp 6. 
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với hệ thực vật. 

 

 

- Học sinh đọc phần 

phần thông tin trong 

tài liệu. 

 

 

 

- Học sinh trả lời về 

vài trò của nƣớc đối 

với hệ thực vật. 

 

sinh. 

 

- Giáo viên yêu cầu 

học sinh đọc phần 

thông tin trong tài liệu 

và cho biết vài trò của 

nƣớc đối với hệ thực 

vật. 

- Giáo viên nhận xét 

câu trả lời của học 

sinh. 

 

 

 

1. Đối với hệ động 

vật. 

- Nƣớc tham gia vào 

các quá trình: Tiêu 

hóa các chất dinh 

dƣỡng trong thức ăn, 

vận chuyển vật chất, 

tham gia vào những 

phản ứng hóa học 

trong cơ thể, điều hòa 

áp suất thẩm thấu, 

thực hiện trao đổi 

chất giữa tế bào và 

dịch thể, tham gia 

tích cực trong quá 

trình điều tiết thân 

nhiệt, …. 

 

 

- Tích hợp kiến 

thức trong 

chƣơng động vật 

lớp 6. 

 

 

Hoạt động 4: Tìm hiểu thực trạng ô nhiễm nguồn nước.  

Hoạt động của HS Hƣớng dẫn của GV Ghi bảng Tích hợp 

 

- Học sinh đọc phần 

phần thông tin trong 

tài liệu. 

- Học sinh trả lời thế 

nào là ô nhiễm nguồn 

nƣớc. 

 

- Giáo viên yêu cầu 

học sinh đọc phần 

thông tin trong tài liệu 

và cho biết thế nào là ô 

nhiễm nguồn nƣớc. 

- Giáo viên nhận xét 

III. THỰC TRẠNG 

Ô NHIỄM NGUỒN 

NƢỚC. 

- Ô nhiễm nƣớc là 

sự thay đổi theo chiều 

hƣớng xấu đi các tính 

chất vật lý - hoá học - 

 Giáo dục 

kỹ thuật hƣớng 

nghiệp: 

- Thông qua dự 

án, học sinh 

đƣợc định 

hƣớng nghề 
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- Học sinh đọc phần 

phần thông tin trong 

tài liệu. 

 

 

 

- Học sinh cho biết 

nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nƣớc. 

 

câu trả lời của học 

sinh. 

- Giáo viên yêu cầu 

học sinh đọc phần 

thông tin trong tài liệu 

và cho biết nguyên 

nhân gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc. 

- Giáo viên nhận xét 

câu trả lời của học 

sinh. 

 

sinh học của nƣớc. 

 

- Ô nhiễm nƣớc xảy 

do nƣớc thải sinh 

hoạt thải ra môi 

trƣờng không qua xử 

lý, nƣớc chảy qua rác 

thải sinh hoạt, nƣớc 

rác công nghiệp, 

nƣớc thải công 

nghiệp từ các nhà 

máy sản xuất không 

qua xử lý, lạm dùng 

hoá chất, thuốc trừ 

sâu, phân bón hữu cơ 

trong sản xuất nông 

nghiệp chảy ra ao, hồ, 

sông, suối hoặc ngấm 

xuống nƣớc dƣới 

đất,… 

nghiệp về môi 

trƣờng, y tế, 

giáo dục, văn 

học, hội họa 

hoặc báo chí,... 

 Giáo dục 

sức dục sức 

khỏe: 

- Thông qua dự 

án, học sinh 

đƣợc cung cấp 

kiến thức để 

chăm sóc và bảo 

vệ sức khỏe cho 

chính bản thân 

và tuyên truyền 

cho mọi ngƣời 

xung quanh. 

 

  Hoạt động 5: Dặn dò. 

* Yêu cầu HS về nhà: 

- Học bài. 

- Hoàn thành nhiệm vụ khi đƣợc nhóm phân công trong dự án. 

- Chuẩn bị bài báo cáo cho dự án của nhóm phụ trách.. 

IV.  RÖT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY. 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
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Phụ lục 2: Hình ảnh minh chứng hoạt động dạy học của các nhóm. 

      Học sinh các nhóm tiến hành dự án theo phân công của giáo viên. Các 

nhóm tiến hành chọn ra nhóm trƣởng, nhóm phó và thƣ kí. Thảo luận nhóm 

tự lập ra kế hoạch thực hiện và phân chia công việc trong dự án. Các nhóm 

thực hiện dự án và phân công báo cáo viên thuyết trình cho dự án của nhóm 

mình trƣớc lớp. 

SẢN PHẨM DỰ ÁN CỦA CÁC NHÓM HỌC SINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BÀI BÁO CÁO CỦA NHÓM 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM 1 

DỰ ÁN: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM  

NGUỒN NƢỚC HIỆN NAY 

- Chọn ra nhóm trƣởng, thƣ ký sau đó phân chia công việc cho các 

thành viên nhóm. 

- Tiến hành thu thập thông tin từ các nguồn, xử  lý thông tin và tiến 

hành viết bài báo cáo. 

- Báo cáo có sử dụng powerpiont (có file và clip kèm theo). 
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     MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BÀI BÁO CÁO CỦA NHÓM 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM 2 

DỰ ÁN: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA NƢỚC ĐỐI VỚI 

 ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT 

- Chọn ra nhóm trƣởng, thƣ ký sau đó phân chia công việc cho các 

thành viên nhóm. 

- Tiến hành thu thập thông tin từ các nguồn, xử  lý thông tin và tiến 

hành viết bài báo cáo. 

- Báo cáo có sử dụng powerpiont (có file và clip kèm theo). 
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MỘT SỐ BÀI DỰ THI CỦA HỌC SINH TRONG DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Học sinh: Lê Mỹ Lộc  
     Lớp: 8N2 

NHÓM 3 

DỰ ÁN: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VẼ TRANH THEO CHỦ ĐỀ 

NƢỚC - Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC 
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Học sinh: Nguyện Ngọc Mai  
Lớp: 7N3 
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Học sinh: Nguyện Ngọc Thiên Ngân  
Lớp: 7N1 

Học sinh: Đỗ Uyên Minh  
Lớp: 8N1 
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Học sinh: Đỗ Nhật Bảo Trân  

Lớp: 8N3 

Học sinh: Nguyễn Nhật Nam  
Lớp: 7N3 
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Học sinh: Tôn Nguyễn Bảo Ngọc 
Lớp: 8N1 
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Học sinh: Phan Thanh Vy  
Lớp: 7N2 

Học sinh: Võ Thị Thanh Uyên  
Lớp: 7N3 
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Học sinh: Đỗ Thị Ngọc Bích  
Lớp: 8N2 

Học sinh: Trần Quốc Nam  
Lớp: 8N1 
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Học sinh: Lưu Quang Khải  
Lớp: 8N1 

Học sinh: Huỳnh Đức Tín  
Lớp: 7N4 
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Học sinh: Mai Thanh Nhật Quang  
Lớp: 8N1 

Học sinh: Nguyễn Phương Trâm 
Lớp: 7N3 
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Học sinh: Nguyễn Bảo Trân  
Lớp: 8N3 

Học sinh: Đỗ Hồng Ngân  
Lớp: 8N1 

Học sinh: Lâm Hồng Ngọc  
Lớp: 8N2 
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MỘT SỐ BÀI DỰ THI CỦA HỌC SINH TRONG DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM 4 

DỰ ÁN: THIẾT KẾ APPHICH TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NGUỒN 

NƢỚC 

Học sinh: Nguyễn Hoàng Phương Phi  
Lớp: 8N3 

Học sinh: Thái Nguyễn Nhật Nam  
Lớp: 7N3 
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Học sinh: Nguyễn Huỳnh Tấn Đại  
Lớp: 8N1 

Học sinh: Trịnh Nguyên Phương  
Lớp: 7N3 
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Học sinh: Dỗ Uyên Minh  
Lớp: 8N1 
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Học sinh: Bùi Gia Bảo  
Lớp: 7N3 

Học sinh: Đoàn Ngọc Thanh Tuyền  
Lớp: 8N1 
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Học sinh: Nguyễn Thị Kim Trang  
Lớp: 8N3 

Học sinh: Phúc Quang 
Lớp: 7N4 
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Học sinh: Nguyễn Ngọc Mai  
Lớp: 7N3 
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 Học sinh: Kiều Bạch Như Ý  
Lớp: 7N2 
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Học sinh: Trần Như Quỳnh 
Lớp: 8N2 
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 Học sinh: Hoàng Thị Minh  Anh  
Lớp: 7N3 

Học sinh: Nguyễn Thái Thụy  
Lớp: 8N3 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH  

GIỜ HỌC TÍCH HỢP CỦA HỌC SINH 
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Phụ lục 3: Đề và đáp án bài kiểm tra trƣớc và sau tác động. 

 Bài kiểm tra trƣớc tác động. 

Trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa.  

Lớp: ………………………………. 

Họ và tên:…………………………. 

KIỂM TRA  

VẬT LÝ 8 - HKI 

Lần 1 

THỜI GIAN: 45 phút  

Điểm 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 

Học sinh điền đáp án đúng vào bảng sau: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án       

Câu 1: Cặp lực nào sau đây tác dụng lên một vật làm cho vật đang đứng 

yên sẽ tiếp tục đứng yên? 
A. Hai lực cùng cƣờng độ, cùng phƣơng. 

B. Hai lực cùng phƣơng, ngƣợc chiều. 

C. Hai lực cùng phƣơng, cùng cƣờng độ, cùng chiều. 

D. Hai lực cùng cƣờng độ, cùng phƣơng, ngƣợc chiều. 

Câu 2: Để tính vận tốc trung bình của một ngƣời đi trên hai quãng đƣờng 

ngƣời ta dùng công thức: 

A. vtb = 1

1

v

s
  + 2

2

v

s
     B. vtb = 1 2

  1 2

s +s

t + t
        C. vtb = 1 2

 

+v

2

v
             D. Cả A, B, C 

đều sai 
Câu 3: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bị 

nghiêng ngƣời sang trái, chứng tỏ xe: 
A. Đột ngột giảm vận tốc.                                   B. Đột ngột tăng vận tốc. 

C. Đột ngột rẽ sang trái.                                      D. Đột ngột rẽ sang phải. 

Câu 4: Trƣờng hợp nào sau đây lực ma sát không phải là lực ma sát lăn? 
A. Ma sát giữa các viên bi trong ổ trục quay. 

B. Ma sát giữa bánh xe và mặt đƣờng khi đi trên đƣờng. 

C. Ma sát giữa các con lăn và mặt đƣờng khi di chuyển vật nặng trên đƣờng. 

D. Ma sát giữa khăn lau với mặt sàn khi lau nhà. 

Câu 5: Vật chuyển động trên đoạn đƣờng dài 5km trong thời gian 15 phút. 

Vận tốc trung bình của vật là: 
A. 75 m/s     B. 20 km/h             C. 75 km/h  D. 20 m/s 

Câu 6: Bạn An nhà cách trƣờng 2km, 7 giờ sáng bạn An đi bộ từ nhà và 

đến trƣờng lúc 7giờ 40 phút. Bạn Bình cũng đi từ nhà đến trƣờng bằng xe 

đạp. Biết vận tốc trung bình của bạn Bình đi nhanh gấp 3 lần vận tốc trung 

bình của bạn An. Thời gian bạn Bình đi từ nhà đến trƣờng hết 1/2 giờ. Tính 

quãng đƣờng từ nhà Bình đến trƣờng?  
A. 5,3km                    B. 4,5km                        C. 5,4km                 D. 3,5km 

 

II. TỰ LUẬN. (7 điểm) 

Câu 7: (1,5 điểm) Chuyển động đều là gì? Chuyển động không đều là gì? Thế 

nào là hai lực cân bằng? Cho ví dụ? 
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Câu 8: (3 điểm) Một vật có áp suất tác dụng lên mặt bàn là 4200 N/m
2
. Diện 

tích tiếp xúc của vật với mặt bàn là 80cm
2
. Tính: 

a. Áp lực của vật lên mặt bàn. 
b. Khối lƣợng của vật. 
c. Thể tích của vật. Biết vật làm bằng gỗ có khối lƣợng riêng là 800 kg/m3

. 

Câu 9: (1,5 điểm)  Một ngƣời đi xe máy từ A đến B cách nhau 400m. Nửa 

quãng đƣờng đầu xe đi trên đƣờng nhựa với vận tốc v1, nửa quãng đƣờng còn lại 

xe chuyển động trên cát nên có vận tốc v2 = 1

2

v
. Hãy xác định các vận tốc v1 và 

v2 sao cho sau 1 phút ngƣời ấy đến đƣợc B. 

Câu 10: (1 điểm)  Dựa vào hình vẽ hoàn thành phần còn trống. Biết các yếu tố 

của lực đƣợc biểu diễn và kí hiệu nhƣ sau:      

           

 Điểm đặc ............ 

 Phƣơng ................., chiều .................................................... 

 Cƣờng độ .............................. 
 

-----Hết----- 

 

HƢỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA - HKI 

NĂM HỌC: 2017- 2018 

Môn: Vật lý 8 - Lần 1 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. PHẦN TRẮC NGHỆM: (3 điểm). 

Mỗi câu trả lời đúng đƣợc 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B B C C D C 

 

II.PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm). 

Câu  1: 

- Chuyển động đều. 

- Chuyển động không đều. 

- Hai lực cân bằng. 

- Ví dụ. 

(1,5điểm) 

0,25 

0,25 

0,5 

      0,5 

Câu  2.  
a. Áp lực của vật lên mặt bàn là: 

p = F/S 

=>F = p.S = 4200. 0,008 = 33,6 (N)  

b.Khối lƣợng của vật là: 

P=10.m 

=>m = P/10 = 33,6 / 10 = 3,36 (kg)  

c.Thể tích của vật là: 

(3,0điểm) 

 

 

1,0 

 

 

1,0 
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m=D.V 

=> V = m/D = 3,36 / 800 = 0,0042 (m
3
) 

 

1,0 

Câu  3.  
Thời gian xe đi trên đƣờng nhựa là  

t1 = 1

1 1 1

2

2

AB

AB

S
S S

v v v
   

Thời gian xe đi trên đƣờng cát là  

t2 = 2

1 12 1

2 2

2 2

AB AB

AB

S S
S S

v vv v
    

Sau t = 1 phút thì đến đƣợc B nê ta có 

t = t1 + t2 = 
12

ABS

v
 +

1

ABS

v
 hay 60 = 

1

400

2v
 + 

1

400

v
 

Giải ra tìm đƣợc v1 = (10m/s),    Suy ra v2 = (5m/s) 

 

(1,5 điểm) 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

Câu  4.  
- Mỗi ý đúng đƣợc 0,25đ. 

 

(1,0điểm) 
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 Bài kiểm tra sau tác động. 

Trƣờng THCS Trần Đại Nghĩa.  

Lớp: ………………………………. 

Họ và tên:…………………………. 

KIỂM TRA 

CHỦ ĐỀ: NƢỚC - Ô 

NHIỄM NGUỒN NƢỚC 

THỜI GIAN: 45 phút 

Điểm 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi và trả lời vào bảng sau: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án       

Câu 1:  Nƣớc bay hơi ở nhiệt độ nào: 

A. 100
0
c.                     B. 0

0
c.                   C. 80

0
c.             D. Mọi nhiệt độ. 

Câu 2: Công thức hóa học của nƣớc là: 

A. HO2. 

B. 2H2O. 

C. H2O. 

D. OH2. 

Câu 3: Nƣớc cho phản ứng hóa học với: 

A. Oxit axit. 

B. Oxit bazơ. 

C. Một số kim loai. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 4:  Trong tự nhiên muối Natri clorua có nhiều trong: 

A. Nƣớc suối. 

B. Nƣớc sông. 

C. Nƣớc mƣa. 

D. Nƣớc biển. 

Câu 5: Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200gam nƣớc thu đƣợc dung dịch có 

nồng độ là: 

A. 15%.                    B. 20%.                            C. 18%.                           D. 25% 

Câu 6: Chọn định nghĩa chính xác nhất. Thế nào là ô nhiễm nguồn nƣớc: 

A. Nƣớc có nhiều rác thải.      

B. Thành phần hóa học thay đổi. 

C. Tính chất lý hóa sinh thay đổi theo chiều hƣớng xấu.      

D. A, B và C đều đúng. 

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu 7: (2 điểm) Hãy nêu tính chất vật lý của nƣớc? Lấy ví dụ để chứng minh 

nƣớc tồn tại ở ba trạng thái? 

Câu 8: (3 điểm) Tính thể tích khí hidro và oxi cần tác dụng với nhau để tạo ra 

đƣợc 9gam nƣớc? 

Câu 9: (2 điểm) Hãy nêu một số ví dụ cho thấy đƣợc vai trò của nƣớc đối với 

hoạt động sống của hệ thực vật? 
-----Hết----- 
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HƢỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA - HKI 

NĂM HỌC: 2017- 2018 

Môn: Vật lý 8 - Lần 2 
CHỦ ĐỀ: NƢỚC - Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. PHẦN TRẮC NGHỆM: (3 điểm). 

Mỗi câu trả lời đúng đƣợc 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án D C D D B C 

 

II.PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm). 

Câu 7:  
- Tính chất vật lý của nƣớc: 

+ Nƣớc không màu, không mùi và không vị.                               

+ Nƣớc là chất duy nhất trên Trái Đất ở tự nhiên tồn tại ở ba trạng 

thái: Rắn, lỏng và khí.                                                                                          

+ Rắn: Băng đá, lỏng: nƣớc mƣa, hơi: hơi nƣớc                    

(2,0điểm) 

 

0,5 

 

1,0 

0,5 

 

Câu 8:  
Số mol nƣớc tạo thành là: 

nH2O = 9:18 = 0,5 (mol)                                                       

Phƣơng trình:   2H2  + O2   2H2O (đk: nhiệt độ)             

Theo phƣơng trình:  

Số mol H2 = số mol H2O = 0,5 mol                                   

Số mol O2  = số mol H2O : 2= 0,25 mol.                           

Vậy thể tích các khí càn lấy ở điều kiện tiêu chuần là: 

VH2 = 0,5 * 22,4 = 11,2 lít                                                   

VH2O = 0,25 * 22,4= 5,6 lít.                                                  

 

(3,0điểm) 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

Câu  9:  
- Nƣớc là thành phần bắt buộc của tế bào sống. Có nhiều nƣớc thực 
vật mới hoạt động bình thƣờng đƣợc. Nhƣng hàm lƣợng nƣớc trong 

thực vật không giống nhau, thay đổi tùy thuộc loài hay các tổ chức 

khác nhau của cùng một loài thực vật.  

- Hàm lƣợng nƣớc còn phụ thuộc vào thời kỳ sinh trƣởng của thực 
vật và điều kiện ngoại cảnh mà thực vật  sống. Nƣớc tham gia vào 

quá trình hô hấp, quang hợp, vận chuyển chất dinh dƣỡng trong thực 

vật.  

(2,0điểm) 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 
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Phụ lục 4: Bảng điểm kiểm tra trƣớc tác động và sau tác động của nhóm 

đối chứng và nhóm thực nghiệm. 

 

Bảng điểm lớp 8N1  (Thực nghiệm) 

      

STT 
Mã học 

sinh 
Họ và tên 

Điểm kiểm 

tra trƣớc 

tác động 

Điểm kiểm 

tra sau tác 

động 

1 2579 HOÀNG LAN  ANH 7.5 10.0 

2 2640 TRẦN NGỌC  CẨM 8.0 9.0 

3 2643 TRẦN LINH  ĐAN 8.5 9.5 

4 2583 NGUYỄN ANH  ĐỨC 6.0 10.0 

5 2614 NGUYỄN CHÍ  HÀO 7.0 9.0 

6 2647 NGUYỄN HOÀNG AN  KHANG 6.5 9.5 

7 2646 CHÂU CHÍ  KIỆN 7.5 8.0 

8 2586 NGUYỄN TẤN  LỘC 7.0 9.0 

9 2587 NGUYỄN THẾ  LỰC 9.0 8.5 

10 4070 ĐỖ UYÊN  MINH 8.0 9.0 

11 2651 LÊ NGỌC TRÀ  MY 10.0 10.0 

12 2619 LÊ NGUYỄN TRÚC  NHÃ 6.0 9.0 

13 2620 NGUYỄN THANH  NHÀN 7.0 9.0 

14 2657 LÊ UYÊN  NHI 6.5 10.0 

15 2593 NGUYỄN MINH NGỌC  NHI 8.0 10.0 

16 2658 PHẠM TUYẾT  NHUNG 7.0 8.0 

17 2660 TRẦN HUY HẠNH  PHÚC 5.5 10.0 

18 2597 HOÀNG ANH  QUỐC 8.0 9.0 

19 2662 NGUYỄN TIẾN MINH  QUÝ 8.0 8.0 

20 2664 ĐÀO ĐÌNH  THÁI 7.0 10.0 

21 2598 NGUYỄN PHÚC  THẮNG 8.5 9.0 

22 2666 LÊ HỮU MINH  THÀNH 7.5 8.0 

23 2665 HUỲNH MAI BẢO  TRÂN 8.5 9.0 

24 2600 NGUYỄN DƢƠNG THUỲ  TRANG 7.0 10.0 

25 2601 DƢƠNG HOÀNG CÔNG  TRẠNG 6.0 7.5 

26 2604 TRẦN THỊ NGỌC  TRINH 6.5 8.0 

27 2606 ĐINH HIỀN  VI 10.0 10.0 

28 4077 PHẠM THANH  VINH 9.0 8.5 

29 2667 NGUYỄN HOÀNG QUỐC  VƢƠNG 7.5 10.0 
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Bảng điểm lớp 8N2 (Đối chứng) 
 

STT 
Mã học 

sinh 
Họ và tên 

Điểm kiểm 

tra trƣớc 

tác động 

Điểm kiểm 

tra sau tác 

động 

1 2638 NGUYỄN NHẬT  BĂNG 9.0 9.0 

2 2608 ĐỖ THỊ NGỌC  BÍCH 8.0 8.0 

3 2609 NGUYỄN NGỌC  BÍCH 7.0 9.0 

4 2641 HUỲNH NGỌC BẢO  CHÂU 7.0 7.0 

5 2613 TRẦN MINH  ĐĂNG 7.0 9.0 

6 2644 NGUYỄN HỮU  ĐẠT 6.0 8.0 

7 2612 NGUYỄN HUỲNH TẤN  ĐẠT 8.0 9.0 

8 2642 NGUYỄN KHẮC TÙNG  DƢƠNG 7.0 8.0 

9 2615 TRỊNH LÊ GIA  HÂN 8.5 8.0 

10 2584 VŨ TRẦN QUỐC  HƢNG 10.0 10.0 

11 2645 PHẠM ĐÌNH  HUY 7.0 8.0 

12 2649 LÊ MỸ  LỘC 6.0 8.5 

13 2650 ĐẶNG VƢƠNG NHƢ  MẪN 7.0 6.0 

14 2618 TRẦN THỊ HUYỀN  MY 6.5 8.0 

15 2589 ĐỖ HỒNG  NGÂN 8.0 10.0 

16 2655 VŨ HOÀNG HIẾU  NGÂN 7.0 8.5 

17 2591 LÂM HỒNG  NGỌC 5.5 7.0 

18 2656 LÊ THỊ HỒNG  NGỌC 8.0 9.0 

19 2622 VƢƠNG NGỌC UYÊN  NHI 8.5 7.0 

20 2624 NGUYỄN ĐÌNH  PHÁT 8.0 9.0 

21 2659 NGUYỄN HOÀNG PHƢƠNG  PHI 7.0 7.0 

22 2625 BÙI TUẤN  PHƢƠNG 7.0 6.0 

23 2661 NGUYỄN HẢI  QUÂN 8.5 7.0 

24 2626 TRẦN NHƢ  QUỲNH 7.0 5.0 

25 2631 NGÔ HƢỚNG  THIÊN 10.0 7.0 

26 2634 NGUYỄN TRẦN ANH  THƢ 7.0 6.0 

27 2632 PHẠM TIẾN  THUẬN 8.0 6.0 

28 2628 HỒ ĐẠO  TỶ 6.5 8.0 

29 2636 PHẠM NGỌC PHƢƠNG  UYÊN 8.5 7.0 
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Phụ lục 5: Bảng tính Excel. (File đính kèm) 
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Phụ lục 6: Một số bài kiểm tra của học sinh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


